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Phụ lục 4: mẫu phiếu đánh giá tiêu chí  

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ (TĐG) 

Người báo cáo: Trương Thị Kim Anh 

Tiêu chuẩn 2: Mô tả chương trình đào tạo 

Tiêu chí 2.1. Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật 

 1. Mô tả hiện trạng 

 Bản mô tả CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn có đầy đủ các nội dung. Từ năm 2011, ngành 

Sư phạm Ngữ văn được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo theo Quyết định số 245/QĐ-BGDĐT của 

Bộ GD&ĐT [H2.02.01.01]. Đến năm 2018, CTĐT được điều chỉnh để phù hợp với quy định của 

Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 03/02/2016, Bản mô tả CTĐT bao gồm các nội dung chính 

như sau [H2.02.01.02]: Tên CTĐT; tên gọi của văn bằng; cơ sở đào tạo; Chuẩn đầu ra của 

CTĐT; Cấu trúc CTĐT; Thời gian đào tạo và các vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp; Ma trận kĩ 

năng; Nội dung tóm tắt các học phần; Thời điểm điều chỉnh bản mô tả CTĐT. 

 Bản mô tả CTĐT được công bố trên các tài liệu tuyển sinh như tờ rơi tuyển sinh, cẩm 

nang tuyển sinh và trang thông tin điện tử của Khoa, Trường để thuận tiện cho NH tiếp cận các 

thông tin cần thiết về CTĐT và được phổ biến cho NH ngay từ đầu năm học [H2.02.01.03], 

[H2.02.01.04]. Qua đó, các bên liên quan (GV, NH, nhà tuyển dụng) có thể tiếp cận và đóng góp 

các ý kiến xây dựng thiết thực [H2.02.01.05].  

Bản mô tả CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn được cập nhật những vấn đề mới nhất có liên 

quan; được rà soát và cập nhật các nội dung mới nhất về mục tiêu đào tạo, CĐR, cấu trúc CTĐT 

và ma trận kĩ năng [H2.02.01.06]. Đến nay, Khoa đã có 2 phiên bản mô tả CTĐT của các năm 

2018 và 2022 và mỗi khóa còn có phiên bản dành cho các BLQ khác nhau.  

Từ năm 2011 đến năm 2017, CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn được xây dựng và áp dụng 

đào tạo nhưng chưa có bản mô tả thể hiện dưới dạng một văn bản riêng, tuy nhiên CTĐT đã 

được ban hành cũng thể hiện đầy đủ các nội dung như yêu cầu của bản mô tả CTĐT, bao gồm: 

(i) Mục tiêu đào tạo; (ii) CĐR; (iii) Kế hoạch giảng dạy, (iv) ĐCCT các học phần. Năm 2018, 

Khoa tiếp tục cập nhật, điều chỉnh theo hướng quốc tế hoá muc̣ tiêu đào taọ và CĐR cu ̣ thể 

thông qua ma trâṇ các ky ̃năng và các hoc̣ phần trong CTĐT, PP đánh giá hiêụ quả, cùng với 

nhiều hoc̣ phần mới gắn liền với sư ̣ phát triển của ngành, phù hợp với điều kiện CSVC của 

Trường và phù hợp với tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và bắt đầu xây dựng bản mô tả 

vào thời gian này. Năm 2019, do BGDĐT điều chỉnh tên và số tín chỉ các học phần giảng dạy 

nên bản mô tả CTĐT được điều chỉnh theo yêu cầu của BGDĐT. 

 Hằng năm, Bản mô tả CTĐT được điều chỉnh, triển khai theo kế hoạch [H2.02.01.07]. 

Trong quá trình điều chỉnh, bổ sung Bản mô tả CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn năm 2018 và 

năm 2022, Trường đã tham khảo ý kiến các BLQ [H2.02.01.08]: GV, NH, nhà tuyển dụng, tham 

khảo, đối sánh với CTĐT qua các lần điều chỉnh, đối sánh với các trường trong nước như: Đại 
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học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sài Gòn 

[H2.02.01.09]. 

Thông tin về bản mô tả CTĐT được công bố công khai trên trang điện tử của Trường và 

Khoa để NH tham khảo, đồng thời cũng được câp̣ nhâṭ trong các tài liêụ quảng bá, phổ biến trong 

buổi gặp mặt đầu khoá của NH [H2.02.01.10-11]. 

 2. Điểm mạnh:  

Bản mô tả CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn thể hiện đầy đủ nội dung và thông tin cần thiết 

theo quy định, được ban hành chính thức.  

Bản mô tả CTĐT được  điều chỉnh, cập nhật định kỳ theo kết quả rà soát định kỳ và ý 

kiến phản hồi của các BLQ. 

 3. Điểm tồn tại:  

Tiến trình đào tạo được mô tả trong bản mô tả chương trình còn chưa đáp ứng nhu cầu 

học vượt, học sớm của NH. 

Một số HP trong khối kiến thức chuyên ngành chưa cập nhật thường xuyên theo nhu cầu 

xã hội. 

Việc lấy ý kiến khảo sát CTĐT của các BLQ chưa rộng.     

 4. Kế hoạch hành động:  

Phát huy điểm mạnh: 

 Từ năm học 2023 – 2024, Khoa sẽ cải tiến và cập nhật CTĐT theo hướng ứng dụng, đáp 

ứng nhu cầu học vượt, học sớm của NH. 

 Từ năm học 2023 - 2024, Khoa sẽ chỉ đạo Hội đồng khoa học Khoa tổ chức rà soát, điều 

chỉnh, bổ sung bản mô tả CTĐT, ma trận CĐR theo định kỳ trên cơ sở ý kiến các BLQ. Bản mô 

tả CTĐT, ma trận CĐR thường xuyên được cập nhật gắn liền với yêu cầu thực tiễn. Đơn vị thực 

hiện: Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội 

 5. Tự đánh giá: Đạt (5/7). 

                       Nai, ngày 02  tháng 11 năm 2023 

                    Người báo cáo 

 


